UBND TINH DAK LAK CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SOY TE Péc lap - Tw do - Hanh phic
Sb: 794 |QB-SYT Pak Lk, ngady 11 thang 07 nam 2023
QUYET PINH

vé viéc cz'lp, diéu chinh Chirng chi hanh nghé Duworc;
cap, diéu chinh Glay chirng nhan dua dleu kién kinh doanh dwgc va
cap Gidy chirng nhin dat Thue hanh tot co sé ban 1é thude (Pot 24)
GIAM POC SO Y TE

Can cur Ludt Duwoc ngay 06/4/2016.

Can cir Nghi dinh s6 54/2017/ND-CP ngay 08/5/2017 ciia Chinh phii Quy
dinh chi tiét mot so diéu va bién phap thi hanh Ludt Duoc.

~ Can cir Nghi dinh s6 ]55/2018/NB,-CP‘ngéy 12/11/2018 cua Chinh phu sua

doi, bo sung mot so quy dinh lien quan dén diéu ki¢n dau tw kinh doanh thugc pham
vi quan ly nha nuoc cua Bo Y té.

Can cir Quyét dinh so 28/2022/0P- UBND ngay 21/7/2022 cia UBND tinh
Pak Lak quy dinh chirc nang nhiém vu, quyén han ciia So' Y té tinh Pak Lik.

Can cu Quyet dinh so 87/QB-SYT ngay 08/02/2023 ciia So Y té vé viéc thanh lap
Hoi dong T van va Té givip viéc Hoi dong Tw van xét cap Chimg chi hanh nghé Duorc.

Can cit Bién ban danh gia GDPIGPP va danh muc kiém tra (CHECKLIST)
Thuc hanh tot co s6 ban Ié thuoc.

Can cit Bién ban hop Héi dong Tw van, xét cap Chimg chi hanh nghé dwoc
ngay 10/7/2023.
Theo dé nghi ciia Ph6 Truedng phong, phu trach phong Nghiép vu Y — Durge.
QUYET PINH:
Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay danh muc 07 Chimng chi hanh nghé
duoc; 15 Gidy chimg nhan di diéu kién kinh doanh dugc va 16 Gidy chimg nhan dat
Thuc hanh t6t co s& ban 1& thude.

Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngay ky ban hanh.

Piéu 3. Cac phong chirc nang thudc SO Y té, cac Ong/Ba co tén ¢ Picu 1 chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./e

Noi nhinig, GIAM POC
- Nhu Diéu 3

- Giam dbc, cac PGD S¢' Y té;
- Website S¢' Y té;

- Thanh tra SYT;

- Luu: VT, NVY Dzp.

Nay Phi La



DANH SACH CAP CHUNG CHI HANH NGHE DUQC
(Kém theo Quyét dinh s6 794 /OP-SYTngay 11 | 07 [2023 ciia S6 Y té)

So
S6 CCHND Ho va tén Ngay sinh = CMND/Thé Chuyén mén Dia chi thwong tra Ghi chu
can cwédc
23237/CCHN < S 068 193 012 .o Phuong Tan Loi - Thanh phé
1. D-SYT-DL DANG THI MY PHUONG | 20/11/1993 306 Duoc si dai hoc Buon Ma Thudt - Tinh Dk Lik
= . Cao ding Danh \ X X
23238/CCHN  NGUYEN THI HONG 066 192 016 a v Phuong Ea Tam - Thanh pho
2 DSYT-DL  ANH 2711211992 1, hi¢u Curnhan thyc 5 5 N Thugt - Tinh Dék Lik
hanh duoc
23239/CCHN , 066 195 024 o X4 Krong Bak - Huyén Krong
3. D-SYT-DL DPOAN THINGOCLY 01/03/1995 154 Duoc si dai hoc P4c - Tinh Dk Lik
C’ép diéu chinh lan: 1,
,  23240/CCHN  NGUYEN THI MINH L1/o5/1006 | 066196009 .. Phuong ThingNhit-Thixa 5o AU
©  -D-SYT-DL  SUONG 151 PeSTAaNOC  Buon Hé - Tinh Pik Lik N’
SYT-DL, ngay cap:
31/8/2021
23243/CCHN : 7 066 195 011 o Thi trin Quang Phu - Huyén Cu
5. D-SYT-BL HUYNH THAO LY 10/04/1995 404 Duoc si dai hoc M'Gar - Tinh ik Lik
23244/CCHN ; : 066 197 013 . Xa Tén Tién - Huyén Krong Pic -
6. D-SYT-BL TRAN THI THU THAO 29/06/1997 299 Cao dang dugc Tinh Dik Lik
Cap diéu chinh lan: 1,
23245/CCHN = 066 191 006 . X& Dang Kang - Huyén Krong s6 CCHND:
" psyrpL NGUYENTHITU 01/01/2991  g5g Dugestirunghoc gang - Tinh bak Lak 01707/BL-CCHND,
ngay cap: 12/10/2016




| 07 12023 ciia S6 Y té)

DANH SACH CAP GIAY CHUNG NHAN PU PIEU KIEN KINH DOANH DUQC
(Kém theo Quyét dinh s6 194 /OP-SYT ngay 11

/ So bbK Ho va tén Tén co sé Dia chi kinh doanh Ghi cha
v N ] X z ; -, . ] Z X 7 X . Z
=" 13304/PKKDD- NGUYENTHIBicH ~ QuaY thuoc Bich Nea cia Chi S6 55B - Thon 3, X& Hoa Ph - Cap dicu chinh lan: 3, s0
1. PL NGA nhanh Cong ty CPDP Trung uong Thanh ohé Buén Ma Thubt GCNDDKKDD: 20279/DKKDD-
Codupha Tay Nguyén p : DL, ngay cap: 20/8/2020
) Quay thudc Quang Phu cua Chi P Lz Cap diéu chinh lan: 4, so
2. }2)3L3 05/BKKDD %ﬁggNG PHAMDA | h4nh Céng ty CPDP Trung uong (S)?l :IZ gl%njg}zl “‘éﬁgégl&fggr GCNDDKKDD: 18512/DKKDD-
Codupha Tay Nguyén & ¥¢ DL, ngay cép: 08/11/2018
23307/DKKDD- DUONG THIBICH ~ Quly thuéc Bich Van ciia Congty  Thon 8A, Xa Pong Drang - Huyén | Cop dicu chinh lan: 2, 0
> pL VAN TNHH Dugc pham Gia Nguyén Krong Bk GCENDBKEDD: 20153/DKKDD-
¢ P guy DL, ngay cip: 29/06/2020
23308/DKKDD- | TRAN THO TUAN Qudy thudc Yén Anh Cua Congty | Thén 15, Xa Vu Bén - Huyén Cap diéu chinh lan: 2, 6
4 pL ANH TNHH Dugc phim Gia Nguyén Krong Péc GCNDBKKDD: 20134/DKKDD-
cp gy & DL, ngay cap: 11/06/2020
i Nha thudc doanh nghiép s6 33 - £ M TS TVA \ A Cap diéu chinh lan: 1, s6
5, 12938 09/BKKDD- | 6y i L AM ANH Thao Trang ciia Cong ty C5 phén ?‘r’] ;n3h4_ TMh;}Il{aE ?E’u Eﬂ“l\‘j;g&i% . GCNPBKKDD: 20183/DKKDD-
Duoc - VTYT bak Lak P " DL, ngay cap: 27/7/2020
) Quﬁy thudc doanh nghiép s6 114 N x s P, £
6. | 233UBKKDD- \66 Thy THU HA ciia Cong ty C6 phan Dugc - VTyT | 110N 8: Xa Hoa Phii - Thanh phd
bL L1 L Bu6n Ma Thuot
bak Lak
23311/PKKDD- Quay thudc Thanh An ctia Congty  Budn Tri Gha, X& DIié Yang -
! bL PHAMNGOC AN TNHH Dugc pham Gia Nguyén Huyén Ea H'leo
8 23312/BKKDD- TRUGNG MINH TUAN Qufly thuoc tu nhan Truong Minh T},lon 6B, Xa Cu Mot - Huyén Ea
bL Tuén H’Leo
23313/PKKDD-  _ « - Quay thudc ban 1é ciia Cong ty C6  Thén Phude Quy, Xa Vu Bon -
S bL DANG THINGUYET phan Dugc pham Hai Nam Huyén Krong Pac
10, 233PKKDD- \GUVEN PHUGC AN | Nha thude tu nhan Thanh Tam S0 11 - Thon Tan Lap, Xa Ea Yong
bL - Huyén Krong Pac
CONG TY CO PHAN DUGC £ . X
11. ]2_)35 ISDRKDD- | \ia1 LE CAM TU PHAM FPT LONG CHAU - NHA g?nsr]OPT'ﬂi‘;gBV?g‘gz Phuong An
THUOC LONG CHAU 1314 t x4 Buon Ho
) R . Nha thude s6 103 - Huong Thuy S6 228 - Nguyén Chi Thanh, Cap diéu chinh lan: 2, s6
12. ]2_)35 16/DKKDD (T:gﬁll\f GT HIBICH clia Cong ty C6 phan Dugc - VTYT  Phudng Tan An - Thanh phé Buon ~ GCNPPKKDD: 21132/DKKDD-
bak Lak Ma Thuot DL, ngay cap: 16/5/2021
3317/DKKDD- i Nha thudc Chat lugng cao Sai Gon  S6 55-57 - Ngb Quyén, Phuong Cap diéu chinh lan: 2, s0
13 5 PHAN THANH THUAN  ciia Céng ty CP DVYT Chét lugng  Tén Loi - Thanh phé Buon Ma GCNDPDKKDD: 23156/DPKKDD-
cao Sai Gon Thudt DL, ngay cap: 12/4/2023




STT S6 PPK Ho va tén Tén co sé Pia chi kinh doanh Ghi chu
53318/BKKDD- | . ] CONG TY TNHH SAN XUAT S6 177/27 - Y Moan Enudl,
4. o PHUNG NHAT DUY THUONG MAI DUGC PHAM Phuong Tan Loi - Thanh phd Buén
THE KY Ma Thudt
S6 133 - Pién Bién Phu, Phuong
15. }2)3L3 I9/DKKDD- | e g4 NGUYEN Nha thudc tw nhan Binh Minh Théng Nhit - Thanh phé Buon Ma

Thuot




(Kém theo Quyét dinh s6 794 /OP-SYTngay 11 | 07 /2023 ciia S¢' Y té)

DANH SACH CAP GIAY CHUNG NHAN PAT THUC HANH TOT CO SO BAN LE THUOC

S6 GPs Ho va tén Tén co sé& Dia chi kinh doanh Thoi Han GPs
- : ay thuoc Bich Nga ciia Chi nhéanh . . i Dl T
NGUYEN THIBicH =~ Qv £ . S555B-Thon 3, Xa Hoa Phti - Thanh T PR
314/23/GPP-QT NGA Elgrljig, ét?]/ CPDP Trung wong Codupha Tay phé Buén Ma Thugt 03 nam ké tir ngay ky
ay thuéc Quang Phu ctia Chi nhanh £ . oA ,
TRUONG PHAM DA | Q&Y . S657 - Hing Vuong, Thi trin Quang Phu T U
2. 315/23/GPP-QT THAO EIZE§ éc?]/ CPDP Trung uong Codupha Tay  ~ Huyén Cir M’Gar 03 nam ke tir ngay ky
NGUYEN THI THUY A s . ~ x  S6197 - Tran Hung Pao, Phuong An Lac T U
3. 316/23/GPP-NT HONG Nha thudc Phong kham Da khoa Buén Ho = ~ Thi x3 Buon Ho 03 nam ke tir ngay ky
DUONG THI BiCH Quay thudc Bich Van ciia Céng ty TNHH | Thén 8A, X Pong Drang - Huyén Krong TN
4. 317/23/GPP-QT VAN Dugc phim Gia Nguyén Bik 03 nam ké tir ngay ky
) TRAN THQ TUAN Quay thudc Yén Anh Ctia Cong ty TNHH . N A A A ne NPT N
5. 318/23/GPP-QT ANH Dugc phim Gia Neuyén Thon 15, Xa Vy Bon - Huyén Krong Pac | 03 nam ké tur ngay ky
Nha thudc doanh nghiép s6 33 - Thao £ g X . A .
6. | 319/23/GPP-NT VO THI LAM ANH Trang ciia Cong ty Cé phin Duoc - 80 134 - Mai Hac Be, Phuong Tan Thanh 3 o 18 i noay ky
R - Thanh pho Buon Ma Thuot
VTYT Dék Lk
i A ) Quay thudc doanh nghiép sb 114 cua Thén 8, Xa Hoa Ph - Thanh phd Budn T DT
7. 320/23/GPP-QT NGO THI THU HA Cong ty C6 phin Duoc - VTYT Dék Lék | Ma Thugt 03 nam ke tir ngay ky
8 321/23/GPP-QT | PHAM NGOC AN Quay thuPc Thanh AnAcua Cong ty TNHH Bl'Jon Tri Gha, X& Dlié Yang - Huyén Ea 03 nam k& tir ngay ky
Duoc pham Gia Nguyén H'leo
9. 322/23/GPP-QT ?SIAKI\I)NG MINH Quay thudc tu nhan Truong Minh Tuan Thén 6B, Xa Cu M6t - Huyén Ea H’'Leo 03 nam ké tir ngay ky
10.  323/23/GPP-QT  DANG THINGUYET | Quaythubcbinlé cua Cong ty Cophan  Thon Phute Quf, Xa Vu Bon - Huyén 03 nim ké tir ngay ky
Dugc pham Hai Nam Krong Pac
11.  324/23/GPP-NT  NGUYEN PHUGC AN  Nha thudc tu nhan Thanh Tam 5011 - Thon Tan Lap, Xa Ea Yong - 03 ndm ké tir ngay ky
Huyén Krong Pac
CONG TY CO PHAN DUGQC PHAM £ . , .
12, 325/23/GPP-NT MAILE CAM TU FPT LONG CHAU - NHA THUOC %)1.50?]5 H}mﬁy uong, Phuong ANBINA - 3 o1& tir ngay ky
LONG CHAU 1314 + xa Buon Ho
] CHAU THI BiCH Nha thude s 103 - Huong Thay cia S6 228 - Nguy2n Chi Thanh, Phuong Tan i,
13 326/23/GPP-NT ' 1o ANG Cong ty C6 phin Dugc - VTYT Dk Lik  An - Thanh phé Buon Ma Thudt 03 nam ke tir ngay ky
. s7aceeny | PHAN THANH 222 ﬂ:“(gpcgiﬁyf“glg?‘l’uinm (;’:‘;2 S 865557 - Ngo Quyén, Phudng Tan Loi - | dén hét ngdy 30 thing
' THUAN Géng Y ong Thanh phd Buén Ma Thuot 10 ndm 2023
15, 328/23/GDP PHUNG NHAT DUY CONG TY TNHH SAN XUAT S6 177/27 - Y Moan Enudl, Phuong Tan 03 nam ké tir ngay ky

THUONG MAI DUQC PHAM THE KY

Loi - Thanh ph6 Budn Ma Thudt




STT

S6 GPs

Ho va tén

Tén co s&

Pia chi kinh doanh

Thoi Han GPs

16.

329/23/GPP-NT

LE BANGUYEN

Nha thudc tu nhan Binh Minh

S6 133 - Dién Bién Phu, Phuong Théng
Nhat - Thanh pho Buén Ma Thu¢t

03 nam ké tir ngay ky




		2023-07-14T07:27:53+0700


		2023-07-14T12:00:56+0700


		2023-07-14T17:07:24+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:15:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:15:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:16:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:17:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:17:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-17T09:17:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




